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Tiết 57: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.

- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.

3. Năng lực và phẩm chất
- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên : 
- Thí nghiệm ở hình 32.1a và 32.1c SGK.
- Máy tính sách tay
2. Chuẩn bị của học sinh 
- Ôn lại các bài 22, 23, 24, 25, 26 trong SGK vật lí 8.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.

- Thu hút và tạo hứng thú của HS vào bài học mới

Nội dung
- HS nhớ lại kiến thức đã học về cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử của của chất khí. Khí lí tưởng

-GV dựa vào kiến thức HS đã biết để đặt vấn đề cho bài mới
Dự kiến sản phẩm của học sinh
- HS nêu được động năng , thế năng, cấu tạo chất và thuyết động học phân tử của chất khí

Kĩ thuật tổ chức dạy học :

- GV. Tổ chức trò chơi ô chữ hệ thống kiến thức đã học cho HS

Câu 1. Vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là ...................
Câu 2. ................là dạng năng lượng mà vật có được do đang chuyển động

Câu 3. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng vận tốc của các phân tuwr càng lớn thì ................càng cao

Câu 4. Các phân tử luôn tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy. Tương tác giữa các phân tử phụ thuộc vào .....................giữa chúng

Câu 5. ................trọng trường là dạng năng lượng mà một hệ có được do sự tương tác giữa vật và trái đất

Câu 6. Động năng của vật tỉ lệ với ................của vật

Câu 7. Các phân tử khí..................ở rất xa nhu nên coi như giữa chúng không có lực tương 

Đáp án: 1. Phân tử    2. Động năng     3. Nhiệt độ  4. Khoảng cách  5. Thế năng  

6. vận tốc          7. Lí tưởng
2. Bài mới

Mục tiêu.
- Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

- Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thế năng tương tác giữa chúng.

- Nêu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng.

Nội dung

I. NỘI NĂNG
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Tổ chức cho HS ôn lại những nội dung cơ bản về cấu tạo chất
GV: Chúng ta đều biết rằng vật chất được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ. Vậy các phân tử có động năng, thế năng không ? Vì sao ?

HS: Cá nhân suy nghĩ, trả lời : 

- Các phân tử có động năng do chúng chuyển động hỗn độn không ngừng.

- Do giữa các phân tử có lực tương tác nên các phân tử cũng có thế năng.

GV: Trong nhiệt động lưc học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

HS: Trả lời CHC1. 

Khi  nhiệt độ thay đổi thì vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi do đó động năng của các phân tử thay đổi. Khi thể tích của vật thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi. Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

GV: Trong chương trình lớp 8, các em đã làm quen với khái niệm nhiệt năng . Đó là năng lượng của chuyển động hỗn độn của các phân tử hay là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Theo cách hiểu này nhiệt năng là một phần của nội năng. Đối với chất khí lí tưởng thì nhiệt năng đồng nhất với nội năng. 

HS: Trả lời CHC2. Vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử  nên các phân tử khí lí tưởng chỉ có động năng mà không có thế năng do đó nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.


	I. NỘI NĂNG

1. Nội năng là gì ?

Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

Kí hiệu: U

Đơn vị: J

  Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : U = f(T, V)

2. Độ biến thiên nội năng
  Độ biến thiên nội năng của một vật là phần nội năng tăng thêm lên hay giảm bớt đi trong một quá trình.
            ∆U = U2 – U1
U1. Nội năng của vật ở trạng thái 1

U2 Nội năng của vật ở trạng thái 2
∆U > 0 Nội năng tăng

∆U < 0 nội năng giảm



II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG
	GV: Cho HS quan sát các thí nghiệm làm thay đổi nội năng của một vật ?

- Có những cách nào làm thay đổi nội năng của một vật ?

- Đó là những cách nào ? 
GV: Hãy so sánh sự thực hiện công và sự truyền nhiệt ?
Gợi ý cho HS
- Trong quá trình thực hiện công có ngoại lực tác dụng lên vật không ? Có sự chuyển hóa năng lượng không ?

- Trong sự truyền nhiệt có ngoại lực tác dụng lên vật không ?
HS: Thảo luận theo bàn rút ra kết luận.    
- Trong quá trình thực hiện công, ngoại lực thực hiện công lên vật và có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng. 

- Trong sự truyền nhiệt ngoại lực không thực hiện công lên vật nhiệt độ của vật thay đổi, không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này lên dạng khác chỉ có sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác.

- Công là phần năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình thực hiện công. 

- Nhiệt lượng là phần nội năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt. 

GV: nhận xét câu trả lời của HS.

Lưu ý : nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng, vì năng lượng luôn luôn tồn tại cùng với vật chất còn nhiệt lượng chỉ xuất hiện khi có sự truyền nhiệt từ vật này sang vật khác.

GV: Yêu cầu HS trả lời CHC4

HS: Trả lời CHC4 :

a) Cách truyền nhiệt chủ yếu là dẫn nhiệt.

b) Cách truyền nhiệt chủ yếu là bức xạ nhiệt.

c) Cách truyền nhiệt chủ yếu là đối lưu.
GV: Trong thực tế thường đồng thời diễn ra cả ba hình thức truyền nhiệt là dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt. Chúng có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.
	II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG

1. Thực hiện công

2. Truyền nhiệt

- Ngoại lực thực hiện công lên vật
- Có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng

- Không có ngọai lực tác dụng lên vật
- Không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác

b) Nhiệt lượng.

  Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.

(U = Q

  Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức :

Q = mc(t



Hoạt động 3. Luyện tập - Thực hành
Mục tiêu.

- HS thực hành sử dụng kiến thức đã lĩnh hội nhằm hệ thống lại nội dung chính của bài, khắc sâu kiến thức trọng tâm
Nội dung.

- GV đặt các câu hỏi hệ thống lại kiến thức, nội dung chính của bài
Câu 1. Tổng động năng và thế năng của phân tử gọi là gi ?
Câu 2. Nội năng của khí lí tưởng phụ thuộc vào yếu tố này ?

Câu 3. Lượng nội năng tăng thêm hoặc giảm bớt trong một quá trình gọi là gì ?

Câu 4. Đây là một trong các cách làm thay đổi nội năng của vật ?

Câu 5. Hằng ngày mặt trời truyền xuống trái đất một nguồn năng lượng khổng lồ chủ yếu bằng hình thức nào?

Câu 6. Nội năng của chất này chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. đó là chất gì ? 

Câu 7. Đây là một trong các hình thức truyền nhiệt. 

Câu 8. Đây là sự khác nhau giữa hai hình thức thực hiện công và truyền nhiệt.

Câu 9. Đây là một hình thức truyền nhiệt.
Câu 10. Độ biến thiên nội năng của vật   
[image: image1.wmf]U
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  thì nội năng sẽ như thế nào ? 

Kĩ thuật dạy dạy học.
- Sử dụng kĩ thuật dạy học nêu vấn đề

Dự kiến sản phẩm của HS.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nội năng
	Nhiệt độ
	Độ biến thiên nội năng
	Thực hiện công
	Bức xạ nhiệt
	Khí 
lí tưởng
	Đối lưu
	Chuyển hóa năng lượng
	Dẫn nhiệt
	Tăng


Hoạt động 4. Vận dụng và mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức của bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ : Nhận biết, thông hiểu, vận dụng
Nội dung
Câu 1. Đun nóng khí trong bình kín. Kết luận nào sau đây sai ?
A. Nội năng của khí tăng lên

B. Thế năng của các phân tử khí tăng lên

C. Động năng của các phân tử khí tăng lên

D. Đèn truyền nội năng cho khối khí
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng thay đổi do quá trình thực hiện công.

C. Nội năng thay đổi do quá trình truyền nhiệt.

D. Nội năng là nhiệt lượng.
Câu 3. Cho 100g chì được truyền nhiệt lượng Q = 260J. Nhiệt độ của chì tăng từ 150C đến 350C. Tính nhiệt dung riêng của chì ?
A. 2600 (J/kg.độ)

B. 130 (J/kg.độ)

C. 65 (J/kg.độ)

D. một giá trị khác

Kĩ thuật tổ chức dạy học

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS. Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	B
	D
	B


2. Giao nhiệm vụ về nhà

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3 và BT4,5,6,7,8/SGK/173

        Đọc phần “Em có biết”

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: “Các nguyên lí của nhiệt động lực học”
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